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COUNTY OF LoS ANGELES

Public Health

Quy Binh Hwéng Dan Danh Cho Cac Trwéng Hoc Tir Lép Mau Giao
Pén Lép 12 (K-12): Phu Luc T1

Lwu y: Tai liéu nay dworc cap nhat thwong xuyén. Vui long 'kiém tra ngay thang trén trang web
dé biét phién ban méi nhét.

Cap nhat Gan day (Thay dbi dwoc t6 mau vang)
11/3/2022

» K&ty ngay 12 thang 3 nam 2022, viéc deo khau trang dwoc dac biét khuyén nghi, tuy khong con la yéu cau
bat buéc tai cac khéng gian trong nha.

e Khiduoc yeu cau, cac trweng phai cung cap khau trang y té va khau trang phong doc vira van cho nhung
nhan vién cda trwdng 1am viéc tai khéng gian trong nha va cé tiép xuc véi ngudi khac dé ho tuy y st dung.

e Phan danh cho céc I6p nghé thuat biéu di&n da dwoc stra dbi dé d& bo yéu cau deo khau trang & khong
gian trong nha, gién cach va lam xét nghiém va dwa nhirng yéu cau nay tré thanh nhirng bién phap dwoc
dac biét khuyéen nghi thyc hién.

e G& bd nhirng dworng dan chiéu dén quy dinh hwéng dan vé bung phat dich do Quan hién dang trong giai
doan sau bung phat dich.

S& Y té Cong cong (DPH) Quan Los Angeles dang thwc hién phwong phap tiép can theo tirng giai doan, dwoc hd
tro b&i cac chuyén gia khoa hoc va strc khde cong ddng, dé cho phép cac trwéng phuc vu hoc sinh tir mau gido
chuyén tiép dén I&p 12 dwgc mé cira tré lai mot cach an toan. Ngoai cac diéu kién dwoc ap dung cho trwdng hoc
ma Vién chirc Y t& Coéng codng Tiéu bang va Bo Gido duc California quy dinh, trwéng hoc cling phai tuan tha cac
hwéng dan dwdi day vé an toan cho nhan vién, hoc sinh va vé kiém soat lay nhiém.

Xin Iwu y: Tai liéu nay co the duoc cap nhat khi co thong tin m&i va thém ngudn lwc. Vui long truy cap
ph.lacounty.gov/Coronavirus dé biét cac cap nhat cla tai liéu nay.

Tai liéu nay bat dau v&i thdo luan vé cac quy dinh hién hanh vé giao duc trong khuén vién trwong hoc tai Quan Los
Angeles (LAC), tiép theo |a thong tin vé& cac chién lwoc an toan cu thé cho méi trwdng hoc dwéng.

Danh séach kiém tra cho mé& ctra lai trwdng hoc TK-12 cung c&p céc bién phap an toan theo nam néi dung:
(1)  Céc chinh sach va bién phap thwc hanh tai noi 1am viéc dé bao vé strc khde nhan vién va hoc sinh
(2) Céc bién phap nham tao khodng cach & nhirng noi kha thi
(3) Céac bién phap nham tbi wu héa viéc kiém soat 1ay nhiém

(4) Giao tiép v&i nhan vién, hoc sinh va gia dinh cla hoc sinh, va céng ching

(5) Céc bién phap nham dam bao sw tiép can cong bang dén cac dich vu thiét yéu.

Nam néi dung quan trong nay bao gém nhiéu chién lwgc ma trwcng clia quy Vi c6 thé chon ap dung khi phat trién
ké hoach nham cung cap moi trwong an toan cho tt ca nhéan vién, hoc sinh va khach dén tham. Trong khi mot sb
bién phap phong ngtra va bao vé hién bat budc thuc hién & tat ca cac trudng va duoc quy dinh r6 rang nhw vay
trong cac hwéng dan dudi day, phan I&n cac bién phap la tuy chon va tw nguyén. Tuy vay, van phu ho’p cho cac
trwéng dé thye hién cac chién lwoc nhiéu tAng nham giam thiéu nguy co lay | nhiém COVID-19 trong khi mé& ctra lai
hoan toan nham han ché cac ca nhiém bénh va sy lay truyen trong khudn vién trvong hoc. Cac bién phap bb sung
dwoc néu trong Phu luc T2: Ké hoach Quéan Iy Phoi nhiém cho cac Trwéng K-12 ciing phal dwoc thuwe hién va ap
dung dm voi tat ca nhan vién tai chd. Nguon thong tin thém cho cac Trwdng TK-12 c6 thé dwoc tim thdy trén
trang Téng hop Hwéng dan vé COVID-19 cho cac Trudng TK-12.

Hwéng dan Chung vé viéc M ctra lai danh cho tat ca cac Trwéeng hoc

Tai thoi dlem nay, tat ca cac trwodng déu dwoc phép mé cira lai cho toan bd hoc sinh tir khéi I6p Mau gido
Chuyen tiép (TK) cho dén I&p 12.
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Lwu y danh cho dich vu tréng giir tré tai trieong hoc. Cac Co quan Gido duc bia phuong (LEA) va treong hoc
cung cép dich vu gil tré ban ngay cho tré em trong khudn vién cac trwérng hoc nén tham khao Hwéng dan danh
cho Co s& Gido duc va Cham séc Mam non (ECE) ctia DPH.

CHICH NGUA LA BIEN PHAP HANG DAU TRONG PHONG TRANH LAY NHIEM COVID-19

Viéc dat duwgc ty 1€ chich ngtra cao trong toan trudng la bién phap hang dau va tbi wu dé giam nguy co lay
truyén va nhiém bénh tai trwdng ctia quy vi, dong thoi giam dang ké nguy co mac bénh ndng, phai nhap vién va
tlr vong & nhirng ngwoi da dwoc chich ngira day du, cling nhw cung cap thém mét Iop bao vé cho nhirng nguoi
khéng thé dwoc chich ngra day du, bi suy gidm mién dich hodc mac bénh ly nén (bénh sén co). Vi ly do nay,
ngoai tat ca cac yéu cau va khuyen nghi dwoc néu trong hwédng dan nay, chung t6i thuc giuc cac trwong ap
dung cac chinh sach nham tiéu chuan hoa, khuyen khich va tao diéu kién cho tat ca nhan vién va hoc sinh du
diéu kién cla trwdng dwoc chich ngira COVID-19 va lidu tdng cwdng. Vui long xem Hwéng dan Téng hop vé T
chirc Phong kham Chich ngtra danh cho Truéng hoc ctia LACDPH, day la hwéng dan tirng buédc bao gdbm cac
bién phap thwe hanh téi wu dé té chirc mét phong kham chich ngtra tai trwérng hoc. Ciing xin lwu y réng Lénh
cta Vién chirc Y t& dwoc Bang California ban hanh vao ngay 11 thang 8 ndm 2021 yéu cau rang tat ca nhan
vién nha trwdng phai xuét trinh bang chirng vé viéc da dwoc chich ngira day di hoac phai dwoc xét nghiém tdi
thiéu méi tudn mot lan. Tiéu bang cling théng céo rang hoc sinh sé bat budc phai chich ngira dé dwoc dén hoc
truc tiép tai trudng, bat dau tir hoc ky sau khi FDA phé duyét hoan toan viéc chich ngtra cho céc cép I&p (tir 16p
7 dén I6p 12 va tlr Mau gido dén 16p 6).

Danh sach Kiém tra cac Bién phap Phong ngtra COVID-19 tai cac Trwong TK- 12
Tén Trwéong:

Dia Chi:

GHI CHU: Cum tr “nhan vién” va “doi ‘ngl nhan vién” duoc st dung trong nhung quy dinh nay chi nhirtng ca nhan
lam viéc trong co s& tridng hoc voi bat ky nang lwc nao lién quan dén viéc giang day, huén luyén, hd tro' hoc sinh,
cung cap tri liéu ho&c tro gitp riéng cho ca nhan hoc sinh, vé sinh va béo tri co' s&, hanh chinh ho&c bat ky hoat
dong nao khac dwoc yéu cau dé nha trwong dwoc hoat ddng. “Nhan vién” hodc “d6i ngti nhan vién” cé thé bao gdm
cac ca nhan: duoc trd lwong truc tiép tir hé théng trworng hoc lién quan, dwoc trd lwong béi cac thuc thé hoat dong
nhw cac nha thau cla trwdng hoc, dwoc trd lwong bdi cac thwc thé bén ngoai co hop tac véi trwerng hoc dé phuc vu
hoc sinh, dwoc trd lwong b&i cac bén ther ba cung cép dich vu cho ca nhan hoc sinh, hodc 1a nhirng tinh nguyén
vién khéng duoc tra lwong thwe hién cong viéc theo sw chi dao cla trworng hoc khi thwe hién cac chirc nang thiét
yéu. Tt “phu huynh” dwgc dung trong nhirng quy dinh nay chi bat cv ai ddng vai trd 1a ngwdi chdm séc hodc giam
ho ctia hoc sinh.

A. CAC CHIiNH SACH VA BIEN PHAP THY'C HANH TAI NOT LAM VIEC DE BAO VE DQI NGU NHAN
VIEN (“NHAN VIEN”) VA HOC SINH (PANH DAU VAO TAT CA CAC MUC AP DUNG)

Truong hoc phai cé mot Ké hoach Ngan chan, Phan (ng va Kiém soat COVID-19, tai d6 mé ta cach thirc tiép can
tong thé Cl;la treong nham phong tranh va ngan ngtra sw lay lan clia COVID-19 trong khudn vién trweong. Ké hoach
nay bao gom, nhwng khéng gi¢i han & cac yéu té dudi day:

O Mot Ban Giam sat sw Tuan tht dwoc chi dinh chiju trach nhiém thiét lap va budc thi hanh tat ca cac quy dinh an
toan COVID-19 va dam bado nhan vién va hoc sinh dwgc dao tao vé COVID-19. Mét thanh vién trong ban nay
dwoc chi dinh lam lién lac vién v&i DPH trong triong hop xay ra mét dot bung phat tai khudn vién tredng.

O Mot ké hoach hoac quy dinh hLyé’ng dan mé ta cac buéc thl_.!’C hién ngay khi nhan dwgc thong bao cla cac
vién chtrc trong hoc khi c6 bat ky thanh vién trong cong dong nha trudng (giao vién, nhan vién, hoc sinh
hoac khach dén tham) co6 xét nghiém duwong tinh véi COVID-19.

O Ké hoach nay dap rng nhirng van dé sau:

e Ngay Iap tirc tach ca nhiém nay khoi cong doéng treong hoc dé tw cach ly & nha néu thdng bao xay ra
khi~ca nhiém dang c6 mat tai tru‘b’ng. K(“? hoach nay c?n tl’nh’dén viéc cach ly tam thoi, tai cho doi voi ca
nhiém néu viéc cho ngwdi nay vé nha can thoi gian dé thu xép.
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Nhirng méau théng tin hoac tai liéu thong tin khac dwoc cung cép cho ca hhiém (hoac cac thanh vién gia
dinh c6 lién quan néu ca nhiém nay la tré em), bao gom cac quy dinh ve viéc tw cach ly va dwong dan
dén cac trang web c6 cung cap thém théng tin.

O Nha trwong phéi ¢ ké hoach hodc hwéng dan dé trién khai K& hoach Quan Iy Phoi nhiém trong Trwdng hoc
nhat quan vé&i hwéng dan cua DPH trong d6 thao ra cac phwong huéng vé:

Cach ly (cac) ca nhiém;
Xac dinh nhitng ngudi da tiép xdc véi cac ca nhiém doé & trwéng hoc;

Kiém dich nhirng nhan vién va hoc sinh bi phoii nhiém theo hwéng dan dwoc néu trong Phu luc T2: Ké
hoach Quan Iy Phoi nhiém cho cac Treong K-12.

Dam bao tat ca nhitng hoc sinh chwa dwoc chich ngira day dd bi phoi nhiém trong pham vi cta
trwdng, va tat ca nhirng nhan vién bj phoi nhiém ma chwa dwoc chich ngiva day di hodc da duoc
chich nglra day du nhung qua han chich liéu tang cwong clia ho, dwgec tiép can xét nghiém.

Thong bao cho DPH vé tét ca cac ca nhiém COVID-19 dwoc xac nhan trong nhan vién va tré em da
c6 mat tai truong vao bét ct thei diém nao trong vong 14 ngay trwdc ngay bénh khéi phat. Ngay khéi
phat bénh la ngay xét nghlem COVID-19 hoac Ngay Khéi phat Triéu chirng cla nguwdi bi nhiém
bénh, tay theo ngay nao som hon. Viéc bao cao ca nhlem can phéi duoc thue hién trong vong 1
ngay lam viéc ké ti khi nhan dwoc théng bao cla trwong vé ca nhiém do. B4o cdo nay co thé duwoc
hoan thanh trc tuyén théng qua trng dung web bao
mat: http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport hoac bang cach tai xubéng va hoan
thanh Bang Danh sach Ca nhiém COVID-19 va Ngudi cé Tiép xuc cho Nganh Gido duc va gt dén
ACDC-Education@ph.lacounty.gov.

O Nha trweng phai cé ké hoach bao céo ngay 1ap tirc cum ca nhiém (tlr 3 ca nhiém tré [&n trong vong 14 ngay) cho
S& Y t& Cong cong. Bao céo co thé dwoc thue hién bang cach str dung phuwong thire bao céo dwoc mo ta & trén:
(1) nép bao cdo trwc tuyén dén http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport hodc (2) hoan thanh
Bang Danh sach Ca nhiém COVID-19 va Nguoi co Tiép xic cho Nganh Gido duc va gl dén ACDC-

Education@ph.lacounty.gov. S& Y té Cong cdng sé& phdi hop véi nha trwong dé xac dinh xem cum ca nhiém nay

c6 phai la mét dot bung phat dich hay khdng, ma néu co sé phai can c6 phan (rng cho dot bung phét dich tir co
quan y té cong cong.

U Cac

ké hoach dy phong néu phai dong clra toan bd hodc mot phan cac hoat dong tryc tiép cla truwdng khi

can thiét, do c6 dot bung phat dich trong trwérng hoc hodc cong dong.
O Mét ké hoach hodc quy dinh dé dwa viéc xét nghiém COVID-19 vao cac hoat ddng thuwdng nhat cla trwong.

O murc d6 toi thiéu, ké hoach nay phai mé ta chién lugc dam béo kha nang tiép can xét nghiém cho
nhung hoc sinh hoac nhan vién co triéu chung hodc cho nhung hoc sinh va nhan vién chwa dwgc chich
nglra day da va da duoc biét, hodc nghi ngo |a bi pho nhiém v&i nguoi bi nhiém SARS-CoV-2. Xin lwu y
rang Tiéu chudn Khén cap Tam thoi dé Phong ngtra COVID-19 cta Cal/OSHA (Tiéu chuén ETS cua
Cal/OSHA) hién hanh y&u ciu chi lao déng cung cap xét nghiém mién phi cho nhan vién trong gi® [am
viéc duoc tinh lwong cla ho cho:
o Nhéan vién co6 triéu chirng ma chwa dwoc chich ngtra, bat ké ho dwoc xac dinh la bi phoi
nhiém hay khong.
Nhan vién chwa dwoc chich nglra sau khi bi phoi nhiém.
o Nhan vién dwoc chich nglra sau khi bi phoi nhiém néu ho cé cac triéu chirng.
o Nhan vién chwa dwoc chich ngtra trong mét dot bung phat dich (co tir 3 nhan vién tré 1én bi
nhiém bénh).
o T4t ca nhan vién trong mét dot bung phat dich I1&n (c6 tir 20 nhan vién tré 1én bi nhiém bénh).
Cac trwong dwoc dac biét khuyén nghi duy tri day da nang lwc xét nghiém dé xét nghlem nhirng hoc sinh
chwa duwoc chich ngtra day da bi phoi nhiém va nhan vién chwa dwogc chich nglra cap nhat day du bi phoi
nhiém it nhat mot 1an méi tuan trong vong 10 ngay ké tlr 1an phoi nhiém cudi cung cua ho. Vui Iong théng
bao cho DPH ngay Iap tlrc néu quy Vi khong ¢6 nang lwc xét nghlem dé dap rng yeu cau nay Néu
nguon Iwc cho phép, cac tru’o’ng can mé& rong viéc xét ngh|em cho ca nhirng hoc sinh va nhan vién bi phoi
nhiém ma da dwoc chich ngiva day du.

Ngoai ra, nha trwong cung c6 thé xem xét mot chlen lwgc xét nghiém dinh ky cho nhirng ai khong co trieu
chirng va chwa r6 veé mutrc do phoi nhiém. Bo Y t& Cong cong California (CDPH) khong yéu cau vé tan
suat hoac quy trinh cu the nao ddi vai viéc xét nghiém cho nhirtng ngudi khéng co triéu chung tai thoi
diém nay. Tuy nhién, tiéu bang da thwc hién hd tro cho cac loat xét nghiém cu thé théng qua cac ngudn

APPENDIX T-1: Reopening Protocol for K-12 Schools Page 3 of 15
Revised 3/11/2022 (Vietnamese)


http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/Diseases/EpiForms/COVID_OBlinelist_Education_Sector.xlsm
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html

Public Health

SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES 5@@ c counror L0s Avorss

LENH CUA VIEN CHUCY TE

cung cap xét nghiém bd sung, van chuyén, quy mé phong thi nghiém, ghi danh va cach thirc bao cao, dao
tao va hd trg hoan tra bao hiém. Cac trwong hoc dwoc khuyén cao nén tham khao nguodn thong tin va
nguodn lyc lién quan dén viéc xét nghiém lay trwéng hoc lam trung tdm trén trang web cua tiéu bang
Trwdng hoc An todn cho Tat ca. Trong thoi diém ty 1& lay truyén trong cong déng tang cao, Quan LA
khuyén cao rang viéc xét nghiém dinh ky cling nén duoc tién hanh cho ca nhitng ngudi da duoc chich
nglra day da néu nguon lc cho phép.

Ké& hoach phai néu ré rang moi két qua xét nghiém sé duwoc bao cdo cho S& Y té Cong cong.

Xin hay lwu y: Xét nghiém sang loc khéng dwgc dé xuét cho nhirng nguoi da khéi bénh sau khi dwoc xac
nhan nhiém COVID-19 qua két qua xét nghiém trong vong 90 ngay gan day va khéng co triéu chirng.

Tt ca& nhan vién duwoc yéu cau khong dén lam viéc néu bi om Céc vién chirc trwdng hoc cung cép
théng tin cho nhan vién lién quan dén phuc loi nghi phép ma van dwoc chi lao ddng hodc chinh phd tra
lwong.

O Nhirng nhan vién bi phoi nhiém hoac nghi ng& bi phoi nhiém v&i ngwdi nhiém COVID-19 phai tuan

Q

theo

huo’ng dan kiém dich nhw dwoc néu chi tiét trong Phu luc T2: K& hoach Quéan Iy Phoi nhiém cho céac

Tredong K-12

DPuwoc phép st dung céac co s& ha tang cla trwong hoc cho cac muc dich khong thudc vé nha truéng (cude
hop hoac sy kién cong dong, tham kham vy té tai chd danh cho nhirng nguoi khong pha| l& hoc sinh hoac

nhan

vién...). Viéc st dung co s& ha tang trong nha cla trwdng hoc c6 nguy co gay 6 nhiém khéng khi va

cac b& mét trong nha nhiéu hon, va can phai can than dé tranh nhirng tiép xuc khong can thiét cho nhan
vién va hoc sinh ctia tredng. Nén lam vé sinh dinh ky cac thiét bi trong nha sau khi cac nhom khong phal cua
trwong st dung. Bwgc phép st dung cac san the thao ngoal troi cho cac doi thé thao, giai dau hodc céau lac
b6 thanh thiéu nién khong phai cia trwdng, mién la can than dé tranh nhirng tiép xuc khong can thiét cho

nhan
[ ]

vién va hoc sinh cla trudng.
Viéc kiém tra sang loc nhan vién dwoc khuyén céo thuc hién trwédc khi nhan vién cé thé vao noi
lam viéc. Kiém tra sang loc khi dén noi can bao gdm viéc héi vé triéu chirng lién quan dén ho,
thé hut hoi, khé thé hodc sét va &n lanh va liéu nhan vién hién cé dang chiju Iénh cach ly hoac
kiém dich hay khoéng. Nhirng kiém tra nay cé thé duoc thwe hién tryc tiép khi nhan vién dén co
s& hodac tlr xa trwdc khi dén thong qua (rng dung k¥ thuat sé hodc phuwong phéap tiép can khac.

Xin lwu y rang Tiéu chudn ETS cuia Cal/OSHA hién hanh bat budc chi lao _dong ngan chan nhirng
nhan vién c6 cac triéu chirng cia COVID-19 va/hodc chwa dwoc chich nglra day du va da co tiép
xuc gan VOi nguo’| bi nhi&m bénh dén noi 1am viéc. Cal/lOSHA khong quy dinh bat ky bién phap cu
thé nao ve viéc kiém tra sang loc nhan vién, tuy nhién viéc thwc hién moét sb bién phap theo khuyén
cdo sé& hé tro viéc tuan thd Tiéu chuadn ETS hién hanh.

Q Bét ky ai bwdc vao cac toa nha hodc phwong tién chuyén ché cla triong hoc (xe buyt cling nhw cac toa
nha cua tredng), ma ho co tiep xdc voi nhixng ngudi khac (hoc sinh, phu huynh hodc nhitng nhén vién
khac) déu dwoc dic biét khuyén nghi nhung khdng bét budc deo khau trang.

Nhan vién ¢ tiép xtc véi nguwdi khac phai dwoc cung cap, mién phi, loai khdu trang cé mirc d6 bao vé
cao nhw khau trang phau thuat hodc khau trang phong doc, tuy theo y muén cia nhan vién. Nhan vién
dwoc dac biét khuyén nghi deo khau trang nay moi luc trong ngay lam viéc khi cé tiép xtc hodc cé kha
nang tiép xic véi nguoi khac. Nhirng nhan vién dwoc bac si ctia ho chi dinh réng ho khéng deo dwoc
khau trang nhwng nhung muén bao vé ban than tdi da thi cé thé can nhac s dung mét thiét bj thay thé
khéng han ché nhu tAm chan mat c6 phan che & mép dudi. Phan che c6 dang vira dm khit dwéi cam |
t6t nhét.

Yéu cau cung cap loai khau trang c6 mirc d6 bao vé cao hon cho nhan vién cla trwéng: Nhan vién cla
trwong, nhw dwoc dinh nghia & trén, dwoc dac biét khuyén nghij deo loai khau trang phau thuat (con goi
la khau trang y t&) ho&c loai thiét bi bado hd ca nhan (PPE) cé mirc dd bdo vé cao hon (vi du: khau trang
phong doc KN95 hodc N95) tai cac khong gian trong nha. Nhirtng ngudi st dung khau trang phau thuat
dwoc khuyén nghi deo khau trang kép, tic la deo thém mot khau trang vai bén ngoai khau trang phau
thuat, nham tang cwédng sw bao vé. Khi dwoc yéu cau, chi lao ddng phai cung cp mién phi khau trang y
té va khau trang phong déc vira van, nhw N95, KN95 hodc KF94 cho nhitng nhan vién cla truéng lam
viéc tai khéng gian trong nha va cé tiép xuc véi ngudi khac dé ho tly y st dung. Xin lwu y réng
CAL/OSHA yéu cau chi lao dong phai cung cép khau trang phong doc va huéng dan vé cach deo
khdu trang phu hop cho nhitng nhan vién chwa dwoc chich nglra lam viéc tai khéng gian trong nha
hoé&c trén phwong tién véi nhiéu hon mét ngudi khi dwoc yéu cau dé ho tuy y st dung.

Khong ai cé thé bi ngan can deo khau trang nhw mot diéu kién dé dwoc tham gia mot hoat ddng hodc
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bwéc vao truwdng trir khi viec deo khau trang tiém an nguy co gy mét an toan.

e Nhan vién dwoc dac biét khuyén nghi deo khau trang vao moi Itc khi & trong méi trwéng trong nha,
ngoai trr khi lam viéc mét minh trong van phong riéng déng clra; khi ho 1a ngwdi duy nhat trong mot
khéng gian l1am viéc mé& Ién hon cho nhiéu nhan vién; hodc khi &n ubng.

e Tai khong gian trong nha, hoc sinh dac biét dwoc khuyén nghi nhwng khéng bat budc phai deo loai
khau trang c6 mrc do bdo vé cao hon, 1 loai téi thiéu phai vira van, cé nhiéu 16p, khéng phai lam
bang vai ma bang chét lieu khdng dét va cé gong diéu chinh dé vira van & miii. (Cac loai khau trang
vai phu hop véi tiéu chudn ASTM vé hiéu qua loc khdng khi cao (ASTM F3502-Level 2) ciing dép (rng
cac khuyén nghi vé loai khau trang c6 mc dd bdo vé cao. Xem ph.lacounty.gov/masks dé biét thém
théng tin). Khéng cé quy dinh nao trong hwéng dan nay yéu ciu nha trwérng phai cung cp loai khau
trang c6 mirc d6 bao vé cao hon cho cac hoc sinh néi chung. Tuy nhién, yéu cau deo khau trang
v&i mot s6 loai khau trang phu hop dwoc déc biét khuyén nghi tai méi trwong trong nha ngoai
trir khi dang thwe sw &n uong.

e D& biét thong tin va hwdng dan cap nhat nhat cia LACDPH vé khau trang, xem Céch s dung Khéu
trang dé Phong ngira COVID-19.

e Cac bién phap bao vé thay thé co6 thé dwoc chip nhan dé thich (ng v&i nhivng hoc sinh dang theo
Chuong trinh Gido duc Ca nhan hoac Chuong trinh 504 hoac trong cac tinh huéng khé c6 thé st
dung khéu trang vi ly do day hoc hoac ly do vé phat trién, (vi du: khi giao tiép hoac hé tro tré nhd hoac
nhirtng nguoi c6 nhu cau dic biét). Déi voi nhirng hoc sinh mubn tang cuong sy bao vé cho ban than
nhuwng khéng thé deo khau trang, cac em cé thé can nhéc s dung tAm che mat c6 rém phi & phia
dudi.

e Céc trwong codng lap can nam rd cac yéu cau cia Dy luat Ha vién (AB) 130 dé cung cép cac chuong
trinh tw hoc cho hoc sinh cho nam hoc 2021-2022.
O Nhirng nhan vién tiép tuc deo khau trang nén dwoc yéu ciu gidt hodc thay khau trang hang ngay va phu
huynh dwoc yéu cau phai bao dadm rang nhirng tré tiép tuc deo khau trang dwoc cung cap nhiéu khau trang
sach.

O Nhan vién dwoc khuyén cao khdéng &n, udng trir nhivng khi ho cé thé gia tang sw gian cach v&i nhirvng ngudi
khac.

d Xem xét tang khoang cach gitra nhan vién trong cac phong hoac khu vic nhéan vién st dung dé an
udng va’hoac giai lao, dac biét la khi nhirng nhan vién chwa dwoc chich ngtra day du hoac cé tinh trang
chich ngtra khéng ré rang dung chung nhirng khéng gian nay.

O Cac trwong can xem xét thuc hién cac bién phap dé truyén dat ré rang dén tat ca nhan vién, nhan vién hop
dong lam viéc tai cho, nha cung cap va nhéan vién giao hang ve khuyen nghi dac biét nén sir dung va st
dung dung cach khau trang khi & gan nhirng nguoi khac tai khéng gian trong nha.

U Phong nghi, nha vé sinh, phong hoc va nhirng khu vire chung khac ma nhén vién st¢ dung hoéc ghé qua phai
duwoc vé sinh theo tan suat dwoi day Veé sinh dinh ky nén dwoc thuc hién it nhat moét 1An méi ngay trong subt
thdi gian hoat déng nhwng cé thé dwoc thuc hién thwong xuyén hon.

e Phong nghi
e Nha vé sinh
e Phong hoc
e Phong thi nghiém
e Phongyta
e Khu vue cb van va ho tro khac cho hoc sinh
e Van phong lién hé
e (Cac van phong khac
e Khac (hoi truong, phong thé duc, thw vién néu co st dung)
U Nhirng khu vire thwdng xuyén dwoc cham vao trong phong nghi cia nhan vién nén dwoc vé sinh lam sach it
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nhat mot 1an méi ngay.

O Chét khir trung riva tay co tac dung chéng COVID-19 nén dugc co san sang tai hodc & gan (cac) dia diém
sau day cho tat ca nhan vién st dung (danh dau vao tat ca cac muc ap dung):

e Cac lbira, vao cla toa nha

e Van phong chinh

e L6i vao cau thang

e L&i vao thang may (néu co)

e Phong hoc

e Phong nghi gido vién

e Van phong clia giao vién:
O Nhan vién nén dwoc tao co hdi thwérng xuyén dé riva tay bang xa phong va nuéec.
Q Ban sao cla quy dinh hwéng dan nay dwoc phat cho tat ca nhan vién.
U Tuy chon—Mb ta bién phap khac:

B. CAC BIEN PHAP BU'QC CHAP NHAN NHAM BAT BUQC KHUYEN NGHI GIAN CACH VA GIAM
BOT SU TAP TRUNG CUA NHAN VIEN, HOC SINH VA KHACH DEN THAM (DANH DAU VAO TAT
CA CAC MUC AP DUNG)

LWU Y: LACDPH khuyén nghi réng khi thwc hién cac bién phap dé tao gian cach, thi nhitng bién phap nay khong

dwoc gay anh hwdng dén viéc hoc toan thoi gian cla tat ca nhivng hoc sinh da ghi danh. Diéu nay dac biét quan

trong trong nhirng tinh hudng nhw khi cac nhédm hoc sinh dang & bén ngoai I&p hoc (vi du: di chuyén trong hanh

lang) la nhirng noi cang can phai tdng thém khodng cach thuc té. Trong trworng hop khéng thé thuc hién dwoc

gian céach (vi du nhw khi I&p hoc kin hoc sinh), thi viéc deo khau trang van dwoc dac biét khuyén nghi.

O Nhirng nguoi di trén xe buyt va xe van cla trudng duwgc déc biét khuyén nghi nhwng khéng bat budc phai
deo khau trang.

O Xem xét duy tri cac bién phap d& ddm bao hoc sinh tdng cwdng khodng cach khi di trén xe buyt cta truwdng vi
van con nhiéu hoc sinh chwa duwgc chich nglra. Cac bién phap nay co thé bao gébm (danh diu vao tat ca cac
muc ap dung):

e Sap xép mét hoc sinh ngdi mdt ghé cla xe buyt.
e Ap dung bién phap ngdi theo cac hang ghé xen ké.
e M®& cac ctra s6 khi chat lwong khong khi va sw an toan cho ngudi trong xe cho phép

a Xem xét thuc hién cac bién phap nham giam bét sy tap trung qua dong khi hoc sinh, phu huynh hoac khach
dén tham di vao hodc di chuyén trong truwdng hoc. Cac bién phap nay cé thé bao gdm (danh dau vao tat ca
cac muc ap dung):

e Lich hoc dwoc diéu chinh dé dé tranh sy déng duc tai cac khong gian chung va khi cé thé, cho phép
cac lop hoc don lé hogc cac nhdm nhd hoc sinh di chuyén qua cac khu vuc chung (nhw hanh lang va
phong vé sinh) vao cung mét thoi diem nhat dinh.

e Nhan vién cla treong dwoc bb tri & cac hanh lang dé nhac nhé duy tri gian cach va gidm bot sy tu
tap va tap trung qua dong khi hoc sinh di vao ctra va trén 16i di vao phong hoc.

e Nhirng bién phap sau day c6 thé dwoc thwe hién dé tranh viéc tap trung qua déng tai cau thang:

o Chi dinh cau thang di Ién va di xubng

o Xép léch gi& nghi gitra cac I16p hoc

o Nhan vién nha trwong giam sét tai ciu thang
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o Bién phap khac:

O Xem xét trién khai cac bién phap nham duy tri gidn cach trong cac phong hoc khi c6 thé ma khong lam anh
hwédng dén cac hoat dong thiét yéu. Cac bién phap nay cé thé bao gom (danh dau vao tat ca cac trwdng hop ap
dung):

e D6 dac trong I&ép dwoc bay bién sao cho cd thé toi da khoang cach gitra cac hoc sinh ciing nhw khoang
cach gitka hoc sinh va giao vién. Bién phap tot nhat la tranh dung cach sap xép cho ngoi theo nhom
(pod) trong 16p hoc. Khi khdng thé thue hién gian cach, hay can nhac thue hién cac bién phap an toan
khac bao gdm déc biét khuyén nghi deo khau trang tai cac khéng gian trong nha.

e Xem xét tdng cudng cai thién hé thong thong gid.

e Xem xeét duy tri viéc gian cach ti da khi c6 thé tai cac khong gian trong nha khi hoc sinh ho&c nhan vién
khéng deo khau trang.

e Khu vire ngu triva hodc nghi ngoi trong phong hoc can dé hoc sinh ndm theo mét vi tri gidn cach va nam
trao dau dudi.

e Bién phap khac:

O Xem xét t6 chirc cac I6p hoc thé duc & ngoai troi cang nhiéu cang tét va chon nhitng hoat déng cho phép duy
tri khoang cach. Trong suct thdi gian dieén ra cac 16p giao duc thé chét tai khdng gian trong nha, tat ca nhirng
ngudi tham dy dwoc dac biét khuyén nghi deo khau trang trir khi dang uéng nwéec.

U Xem xét thure hién cac quy tac cla nha trwdng tao diéu kién cho viéc gitv khodng cach trong phong thay do.
Cac quy tac cé thé la:

e Chi cho phép sir dung phong tu chira dd khi c6 nhan vién glam sat. Thoi gian biéu s dung phong thay
dd nén dwoc sap xép luan phién. Can nhac gidi han thdi gian tong cong hoc sinh va van dong vién hoc
sinh & trong phong thay do, vi du, dé nghi cac van déng vién hoc sinh tdm & nha sau budi luyén tap va
thi dau.

e Tao ra nhitng lwa chon thay thé cho viéc cét gitr trang phuc, sach va cac vat pham khac ctia hoc sinh.
O Xem xét thuwc hién cac bién phap nhdm dé tang khodng cach trong thoi gian biva an cua truong khi hoc sinh &
tai khéng gian trong nha va khéng deo khau trang. Céac bién phap nay cé thé bao gébm (danh diu vao tat ca cac
muc ap dung):

e Né&u hoc sinh xép hang nhan db an, thi bang keo hodc cac dau hiéu khac phai dwoc st dung dé tang
khoang cach gilra cac hoc sinh.

e Néu blra an duoc dung trong phong an, thoi gian an udng phai duoc sap xép léch dé giam s6 lvong
cac nhom co mat tai phong an vao mét thoi diém.

e Néu bira &n dwoc dung trong phong an, khodng cach gitra cac ban/ghé phai duwoc tang thém dé duy tri
khodng céach gilra cac hoc sinh trong khi an.

C. CAC BIEN PHAP NHAM TOI UU HOA VIEC KIEM SOAT LAY NHIEM (BANH DAU VAO TAT CA MUC AP
DUNG CHO CO' SO)

O Khuyén nghi tién hanh kiém tra sang loc trwdc khi hoc sinh, khach dén tham va nhan vién vao truong. Kiém tra
sang loc nén bao gdm kiém tra vé cac triéu chirng phu hop véi kha nang nhiém COVID-19 va bét ky triéu
chirng nao khac c6 thé g&p phai. Nhirng buwéc kiém tra nay cé thé thuc hién béng hinh thirc tir xa (vi du: st
dung ng dung k¥ thuat sb) hodc trwc tiép ngay khi ho dén noi. Co thé bao gdbm bién phap kiém tra than nhiét
bang nhiét ké khéng can cham tai 16i vao nhw 18 mot phan cla viéc kiém tra sang loc, néu kha thi, dic biét la
ddi véi nhivng khach co thé khéng tham gia qué trinh kiém tra sang loc theo hé thdng tai nha.

e Nhirng hoc sinh, nhan vién va khach dén co sé co két qua sang loc dwong tinh khi dén noi hodc théng
bao cé céac triéu chirng tai bat ky thoi diém nao trong ngay hoc can phai dwoc bao cao cho Ban giam
sat Tuan tht COVID-19 (xem Phan A). Ban Giam sat Tuan thi COVID-19 sé xac dinh xem ca nhan dé
c6 bi ngén khéng duoc vao co s& hay khéng theo huwéng dan ctia DPH vé Lo trinh Sang loc Triéu
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ching va Phoi nhiém tai cac Co s& Gido duc. Nhirng hoc sinh cé két qua sang loc dwong tinh sé dwoc
cung cap khau trang phau thuat, trr khi hoc sinh d& deo sn loai khau trang cé cp dod bao vé duoc
khuyén nghi, va dwa dén khu vuc cach ly dinh trwde, noi cé thé & lai trong khi chd dwoc quyét dinh ra
khoi co s& va dwoc sap xép dé cho vé nha, néu dwoc chi dinh.

U Theo Lo trinh Sang loc Triéu chirng va Phoi nhiém ctia DPH, nhi*rng hoc sinh, nhan vién va khach dén trwong
da co tiép xtc gan voi nguoi co két qua sang loc dwong tinh v&i cac triéu chirng trung hop véi kha néang nhiém
COVID-19 c6 thé duwoc théng bao vé kha néng phoi nhiém bénh. Xem Phu luc T2: K& hoach Quan ly Phoi
nhiém cho cac Trwong K-12 dé biét hwéng dén chi tiét. Klem tra sang loc cho nguwoi tredng thanh va hoc sinh
trong d6 tudi trung hoc co' s& va phd théng can phal bao gdm cau hai vé viéc liéu ho cé tiép xuc gan véi bat ky
ai & nha, & trwdng hodc noi khac trong 10 ngay gan day ma nguoi d6 co két qua xét nghiém dwong tinh véi
COVID-19 hay khéng.

e Bét L ky ai duwoc kiém tra sang loc phoi nhiém gan day va duoc bao céo la da tiép xuc gan vOi nguwoi bi
nhiém bénh can dwoc quan ly theo hwéng dan trong Phu luc T2: K& hoach Quén Iy Phoi nhiém cho cac
Truwong K-12.

O Xem xét thwc hién cac bién phap nham han ché ri ro lay nhiém tw nhu’ng nguo’l dén thdm ma khoéng phai 1a
nhan vién va hoc sinh. Cac bién phap nay co thé bao gém (danh dau vao tat ca cac muc ap dung):

e Cac trudng can han ché cac khach, tinh nguyén vién khoéng thiét yéu va cac hoat dong lién quan dén
cac nhom hodc t chirc bén ngoai triwdng ma cé thanh vién chwa dwgc chich ngira day du.

e Cac khach dén trwdng nén dwoc lwu vao nhat ky khach dén tham véi cac thong tin bao gébm tén, sb
dién thoai va dia chi email trong trwdng hop nhirng théng tin nay sé can dén cho muc dich truy dau
ngudi cé tiép xuc sau nay. Néu khach dén thdm can dwoc mét ngudi khac di kém (vi du: hd tro théng
dich, hodc vi khach la mét vi thanh nién, hodc c6 hoc sinh la vi thanh nién di theo), thi thdng tin cla
nguwoi di kém nay ciing can dwoc lwu lai trong nhat ky khach dén tham.

e Viéc khach di chuyen trong khuén vién trudng tét nhat dwoc han ché chi & nhitng khu vuc dwoc chi
dinh nhw khu viee tiép tan hodc sanh doi, van phong, phong hoi thao hoac phong hop va phong vé sinh
chung & mirc d kha thi, nhdm han ché sw twong tac khdng can thiét véi cac nhém 6n dinh.

e Khach dén truong dwoc dac biét khyén nghi nhwng khong bat budc phai deo khau trang vao moi ltc khi
& trong trwdng. Diéu nay ap dung cho tat cad ngudi Ion va tré em tir 2 tubi tré 18n. Nhivng ngudi da
dwoc nha bac si clia ho hwéng dan rang ho khéng nén deo khéu trang thi phai deo tAm chan mat cé
phan phi & mép dwéi, mién 13 tinh trang strc khde ctia ho cho phép. Phan phi cé dang vira 6m khit
dwdi cam |4 tét nhat. D& hd tro sy an toan ctia nhan vién va cac khach dén tham khac, can nhéc cung
cap khau trang cho nhitng khach dén ma khéng mang theo. D& ddm bao sy an toan cia khach ghé
dén, cling nhw toan bd nhan vién va hoc sinh cla trwdng, tai thoi diém nay, khach ghé dén duoc
khuyén nghi nhwng khéng bat budc phai deo khdu trang cé mirc dd bao vé cao hon, nhw khau trang
phau thuat (hay khau trang y té) hoac loai PPE c6 mirc do bao vé cao hon (nhw khau trang phong déc
KN95 hodc N95) khi & trong khudn vién triong.
O Dac biét khuyén nghi thwe hién cac bién phap nhdm tang cwong téi da viéc thong gié trong trudng hoc. Cac
bién phap nay c6 thé bao gébm (danh d4u vao tat ca cac muc &p dung):
e Cac hoat dong hoc tap trong I&p, bira &n va nhirng hoat ddong khac da dwoc chuyén ra khong gian ngoai
troi & mire toi da bat et khi ndo co thé va néu thoi tiét cho phép.
e Hé théng Diéu hoa Khong khi (HVAC) cla trwdng & tinh trang hoat dong tt. Trwdc khi trwong hoc mé
clra lai, xem xét m&i mot ky sw chuyén mon kiém tra hé théng HVAC, ngwdi nay can cé hiéu biét vé

Hwéng dan M& cilra lai Trwdng hoc do Hiép hoi Ky s nganh Swéi, Lam lanh va Diéu hoa khoéng khi
Hoa Ky (ASHRAE) bién soan.

* Hg théng HVAC duoc cai dat & mure trao dbi khéng khi trong nha/ngoai troi toi da, triv khi cac diéu kign
ngoai troi (gan day cé chay, nhiét do bén ngoai rat cao, cd nhiéu phan hoa...) khién diéu nay tr& nén
khéng phu hop.

e Lap dat thiét bi lam sach khong khi di ddng, hiéu suét cao, néu kha thi.
e M& clra ra vao va clra sb trong subt ngay hoc néu kha thi va néu diéu kién ngoai tréi phu hop dé 1am
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nhw vay. Cac quy chudn phong chay chira chay hién hanh yéu cau déng clra chdng chay trong khi xay
ra héa hoan phai dwgc tuan tha.

Cac thiét bi loc khdng khi phai dwoc nang 1&n 1én mirc hiéu suét cao hon (t6t nhat 1a tv MERV-13 tré
[én).

Do quy mé phong tap rdng va cac hoat ddng c6 murc rii ro cao dién ra trén san tap, viéc cai thién hé
thdng théng gié trong cac phong tap thé duc la mét bién phap t6i quan trong nham gidm nguy co lay
truyén vi-rit va xay ra bung phat dich bénh do céac hoat déng thi dau cé mirc rii ro cao. Viéc sir dung
quat nhw mot bién phap dé cai thién sw lwu théng khong khi & san tap cé thé giup gidm thiéu dang ké
rdi ro lay nhiém nay. Xem céc Bién phap Téi wu dé Cai thién Hé théng Théng gié cho Phong tap thé
duc dé dwoc huwéng dan thém.

Khac:

O Nén cé cac bién phap sén sang dé khuyén khich vé sinh Iam sach khong gian, bé mat va vat dung trong pham
vi toan trwérng mot cach thich hop. Cac bién phap nay c6 thé bao gébm (danh diu vao tat ca cac muc ap dung).

Lich trinh 1am vé sinh da dwoc thiét 1ap dé tranh st dung c& dwdi mirc va qua mirc cac san pham vé
sinh.

Xe buyt dwoc vé sinh hang ngay va khir trung sau khi chd bat ky nguwdi nao cé biéu hién cac triéu chirng
clia COVID-19. Tai xé phai dwoc cung (rng khan khir trung va géng tay dung mét 1an dé hé tro viéc khiv
trung cac bé mat khi can trong khi dang chay xe.

Bé phun nwéc udng cé thé dwoc mé dé sivr dung. D& gidm thiéu nguy co méc bénh Legionnaire va cac
bénh khac lién quan dén ngudn nuwéc, hay thwe hién cac bién phap dé dam bao toan bd hé théng cap
nwdc va tién ich (vi du: bé phun nwéc uéng, dai phun nuwoc trang tri) déu an toan dé st dung sau khi co
s& ngirng hoat dong trong thoi gian dai. Diéu nay bao gdm xa bd toan bo nwéc ci trong hé théng cap
nuwéc va co the can dén cac bién phap lam sach tang cudng (bao gdm ca khir trung). Xem Hwéng dan
cia CDC vé M& clra lai Téoa nha Sau khi Thoi gian Dai Ngirng hodc Gidm hoat dong:
https://www.cdc.gov/ coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html.

Cac s&n pham vé sinh c6 tac dung chdng COVID-19 (nhitng san phdm nay duoc liét ké trong danh sach
“N” dwoc Cuc Bao vé Mbi sinh (EPA) phé chuén) dwoc sir dung theo ding nhw hwéng dan in trén san
pham. Khi khéng c6 chét khir tring dwo'c EPA phé chuan, cé thé str dung chét khir trung thay thé (vi du:
hoa 1/3 céc thube tay vao 1 gallon nwéc hodc cac dung dich cdn 70%). Khéng pha thudc tay hodc san
pham vé sinh va chat khiy trung khac véi nhau — diéu nay tao ra khi doc c6 thé rat nguy hiém khi hit thé:.

Nhan vién quét don va cac nhan vién khac chiju trach nhiém vé sinh va khir trung céac bé& mat va do vat

trong trvong hoc dwoc dao tao vé nhitng huwdng dén clia nha san xuat, cac yéu cau cia Cal OHSA vé
viéc st* dung an toan chiéu theo yéu cau cla Pao ludt Hoc dwdng Lanh manh, néu cé ap dung.

Nhan vién quét don va cac nhan vién khac chiu trach nhiém vé sinh va khtr trung dworc trang bi dd bao
hé ca nhan (PPE) phu hop, bao gom gang tay, kinh bdo vé mét, khau trang bdo vé hd hap va cac dd
bao hod phu hop khac theo nhw yéu cau khi st dung san phdm

TAt ca cac san phdm vé sinh can duoc dé xa khdi tAm véi cla tré em va bao quan & noi gidi han ngudi
ra vao.

Hé thg‘ng thong gio phai dwoc bat & mirc tbi da trong khi thuc hién vé sinh va kh trung & mirc d6 kha
thi. Neu str dung dieu hoa khong khi, hay ding che do cai dat giup dwa khong khi trong lanh vao. Thay
thé va kiém tra thiét bi loc khéng khi va hé thong loc dam bao chat lwong khéng khi toi wu.

Céc bién phap duorc tién hanh d& dam bao tat ca hé théng cip nwéc va bon rira an toan khi st dung
sau thoi gian dai co s& déng clra dé& gidm thiéu rdi ro mac bénh nhiém khuan Legionnaire va cac bénh
khac lién quan dén nuéc.

Phong vé sinh, sanh, phdong nghi va phong cho cung nhitng khu vire cong cong khac dwgce vé sinh theo
tan suat dwdi day. Vé sinh dinh ky nén dwoc thwe hién it nhat mot 1an méi ngay trong suét thdi gian hoat
ddng nhung cé thé dwoc thwe hién thwong xuyén hon.
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o Phong vé sinh:

o Sanh/khu vuc 16i vao:

o Phong nghi clia gido vién/nhan vién:

o Phong hoc:

o Khu vyc an trong phong an:

o Khu virc chuan bi thwe phdm trong phong an:
o Van phong lién hé:

o Cac van phong khac:

o Cac khu vue khac:

O Co céc bién phap sén sang dé khuyén khich nhan vién, hoc sinh va khach dén trwong st dung khéu trang ph
hop khi & tai khong gian trong nha pht hop véi cac khuyen nghi dac biét trong Lénh clia Vién chirc Y té. Cac
bién phap nay phai bao gom (danh dau vao tat ca cac muc ap dung):

Nhan vién, phu huynr) Vé‘ hoc sinh dwoc théng bao vé khyén nghi dac biét deo khau trang tai khéng gian
trong nha trwde khi bat dau nam hoc va thwdng xuyén trong suét nam hoc.

Tét ca hoc sinh tir 2 tudi tro 1én duoc déc biét khuyén nghi luon deo khau trang & moi khong gian
trong nha khi & trong khuoén vién truwdng, trir khi dang an, uéng hoac thwc hién cac hoat dong khac
khién hoc sinh khong thé st dung khéau trang.

Hoc sinh dugc dac biét khuyén nghi nhung khéng bét budc phai deo loai khau trang c6 mirc 6 bao
vé cao hon. Chang téi khuyén nghi hoc sinh s dung loai khau trang vira van, khéng phai dwgc lam
bang vai ma bang chét liéu khdng dét c6 nhiéu I6p va cé gong diéu chinh d6 vira van & miii. (Cac loai
khau trang vai phu hop véi tiéu chudn ASTM vé hiéu qua loc khong khi cao (ASTM F3502-Level 2)
duoc khuyén nghi st dung. Xem ph.lacounty.gov/masks dé biét thém théng tin.) Khéng c6 quy dinh
nao trong hwéng dan nay yéu cau nha trwéng phai cung cép loai khau trang cé mrc dd bao vé cao
hon cho cac hoc sinh néi chung. Tuy nhién, viéc deo khau trang vé&i moét sé loai khau trang phu
hop dworc dic biét khuyén nghi tai khong gian trong nha trong khudn vién trwdng hoc ngoai triv
khi dang thwe sy an ubng. Céac bién phap béo vé thay thé cé thé dwoc chip nhan dé thich ng voi
nhirng hoc sinh dang theo Chwong trinh Giao duc Ca nhan hoac Chwong trinh 504 va nhirng hoc sinh
c6 céc tinh trang bénh ly khién ho khéng thé st dung hodc thich trng dwoc khau trang. Néu hoc sinh
hodc gia dinh muédn s dung thiét bi bao vé& ca nhan, thi ho cé thé can nhac thay thé béng tAm che mat
c6 rém phu & ria dwdi néu thich rng dworc.

Khuyén nghi cung cép thong tin cho nhan vién, phu huynh va hoc sinh vé viéc s dung khau trang ding
cach, bao gom viéc can thiét phai giat hoac thay khau trang méi sau moéi ngay st dung.

Khuyén nghi st dung cac bang chi dan duoc dan tai I6i vao cla trwong, I6i vao van phong treong va
khap trwong ndi dung dé nhan manh khuyén nghi déc biét vé viéc st dung khau trang dung céach.

Nhung phu huynh cé tré nhé mudn cho con tiép tuc deo khau trang duwoc khuyén khich méi ngay cung
cap cho trvong mot chiéc khau trang tht hai trong trworng hop chiéc khau trang ma tré dang deo bj ban,
diéu nay tao diéu kién dé tré thay khau trang trong ngay.

Nhan vién tham gia vég cac hoat déng nhw cung cép tri liéu vat ly hodc trg’ giup riéng cho ca nhan hoc
sinh dwoc trang bi d& bdo hd ca nhan phu hop (gang tay, khdu trang, trang phuc bao ho...).

Gi4o vién hoac nhan vién khac mubn deo khau trang nhung lo ngai viéc gidng day ng Am cé thé bi

can tré nén can nhéc deo loai khdu trang cé phan trong suét d& hoc sinh cé thé nhin thdy méi va
miéng. Ho cling co thé xem xét thay thé khau trang bang tam che mat c6 rem pht & phia dwoi.

O Khuyén céo thuc hién cac bién phap nham dé thiic day nhan vién, hoc sinh va khach dén tham thuong xuyén
riva tay. Nhivng bién phap nay co thé bao gdm (danh diu vao tat ca cac muc ap dung):
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e Hoc sinh va nhan vién dugc thuong xuyén cb co hoi dé rira tay trong vong 20 gidy bang xa bong, cha
sat tay that ky sau khi thoa xa béng va s dung khan gidy (hodc khan vai dung mét 1an) dé lau kho tay
that ky.

e Hoc sinh khéi I&p thap hon dwoc 1&n lich nghi dé rira tay thwdng xuyén, bao gdm trwéc va sau khi an,
sau khi di vé sinh, sau khi choi ngoai tr&i, trvd'c va sau cac hoat ddng nhom.

e Nhan vién dwoc chi dan lam mau trong viéc thwong xuyén rira tay, dac biét la voi cac Io’p thap hon,
khi ma th&i gian di vé sinh 1a co hdi dé& ciing cb cac théi quen lanh manh va giam sat viéc rira tay ding
cach.

e Dung dich riva tay khir trung géc con é-ty-lic (chta it nhat 60% ethanol) dwoc cung cép cho hoc sinh
va nhan vién tai cac vi tri trong yéu trong toan trwong, noi khong cd bdn rra tay ho&c tram rlra tay di
doéng (trong hodc gan I&p hoc, phong cé cung cap dich vu hd tro, phong am nhac va nghé thuat).
Dung dich rtra tay khir truing gbc cén é-ty-lic (ethyl) dwoc wu tién va nén sl dung trong moi trwong
trwéng hoc. Nwéc rira tay véi thanh phan hoat chat chinh la cén isopropyl khéng dwoc st dung trong
trwdng hoc, vi dé gay kich (rng da va cé thé dwoc hap thu qua da.

e Nubt phai dung dich khir tring tay chira con coé thé gay ngd ddc con. Dung dich khir trung tay khéng
dwoc dé mé khong day nép va phai dwoc st dung véi sy giam sat ctia ngudi Ién dbi véi tré em dudi
9 tudi. Gido vién va nhan vién can nhan biét rd vé rii ro néu hoc sinh nuét phai dung dich nay va can
phai goi cho Co quan Kiém soat Chét doc theo sb 1-800-222-1222 néu cé ly do tin rang mét hoc sinh
da nubt phai dung dich khir tring tay.

e Chéat khty trung rira tay, xa béng va nwéc, khan lau va thung rac cé sén dé st dung tai hodc gan ctva
ra vao clia co s&, khu virc 1€ tan va bat ky dia diém nao bén trong noi lam viéc hodc & bén ngoai, noi
moi nguwdi co twong tac trwe tiep véi nhau.

NHO’NG LUU Y DAC BIET CHO CAC LOP NGHE THUAT BIEU DIEN
U Lép hoc am nhac:

 Dac biét khuyén nghi moi hoat dong theo nhom yéu cau nguoi tham gia phai thao khau trang chi dwoc
thyre hién khi hoat ddng dién ra & ngoai troi.

e Duoc phép choi cac nhac cu hoi theo nhém & khdng gian trong nha véi cac bién phap an toan duwoi
day duwoc dac biét khuyen nghj ap dung:

o Nhitng ngwoi choi nhac cu hoi dwoc dac biét khuyen nghi deo dung cach loai khau trang dwoc
thiét ké phu hop cho phép ho cé thé tiép xuc trwc tlep v&i 6ng ngadm cla nhac cu bat ctv khi ndo
ho choi nhac cu d6. Hoc sinh dwgc dac biét khuyen nghi deo lai khau trang che kin vao nhirng
lc khéng luyén tap hoac biéu dién.

o BDac biét khuyén nghi st dung nap chuéng cho nhac cu trong khi dang choi nhac cu hoi.

o Khoang cach gilra pét ky ngwdi nao choi nhac cu hoi voi tht cd nhitng ngwdi tham gia khac
dwoc dac biét khuyén nghi it nhat la 3 feet.

o Nha trwdng dwoc dic biét khuyén nghi thwc hién xét nghiém sang loc dinh ky it nhat hang tuan
bang xét nghiém PCR hoéc xét nghiém khang nguyén dbi vai tat ca nhivng ngwdi tham gia vao
nhém luyén tap hoac biéu dién & khéng gian trong nha néu khéng ap dung cac bién phap deo
khau trang, st dung ndp chudng cho nhac cu va gidn cach gitra nhirng nguei choi.

e Khi choi nhac cu hoi & ngoai tréi, hay can nhéc st dung nép chuong cho cac dau thoat clia nhac cu
hoi, khau trang déac biét cho phép trirc tiép ngam vao dau thdi ctia nhac cu va tai dwoc thiét ké dic biét
c6 16 m& bang tay cho cac nhac cu hoi bd gé, cling nhw glan cach (khuyén ngh| 6 feet) gitra nhwng
ngudi choi nhac cu hoi va nhirng ngwdi tham gia khac dé gidm thiéu sy phat tan ctia cac giot hd hap va
khi dung.

e Khi tb chirc cac I6p hwéng dan, thwe hanh hodc biéu dién theo nhdm két hop ca & moi trwong trong nha
va ngoai troi, xét nghiém sang loc dwgc dac biét khuyén nghi thwc hién it nhat hang tuan nhw da moé ta
& trén ddi véi moi trudng trong nha néu khéng ap dung cac bién phap deo khau trang, st dung nap
chubng cho nhac cu va gian cach gitra nhirng ngw®i choi.
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Déi v&i nhirng hoat dong lam phat tan nhiéu hon cac giot tlr dwdng hd hdp nhw ca hat, viéc tdng khoang
cach gira nhirng ngwoi tham gia va thye hién nhixng hoat dong nay ¢ ngoai troi dwoc dac biét khuyén
ngh| Pac biét khuyén nghi thwc hién xét nghiém dinh it nhét ky hang tuan dbi v&i tt ca cac thanh vién
ctia nhdm néu cac ca si hat ma khong deo khau trang va khoéng gian cach nhw dwoc khuyén nghi khi
& khong gian trong nha.

S& dung miéng thdm hut dung mét 1an hodc dung cu chiva khac, néu cé thé, dé hirng nwéc bot tich tu
trong van hoac khéa nwéc; virt bd hoac lam sach ding cach sau khi str dung.

Q Lé&p hoc san khau:

Hop sinh va gido vién hwéng dan trong cac I6p hoc kich nghé dwoc dic biét khuyén nghi luén deo
khau trang khi & khéng gian trong nha. Dac biét khuyén nghi nén tang khoang cach gitra nhitng nguoi
tham gia khi dang biéu dién (vi du: nhitng ngwdi tham gia budi dién tap).

Bac biét khuyén nghi thuc hién xét nghiém dinh it nhat ky hang tuan ddi voi tat ca nguoi tham dy néu
khong deo khau trang va khéng duy tri gidn cach trong khi luyén tap hoac dién tap & khéng gian trong
nha.

Xem xét t6 chirc cac budi dién tap va biéu dién tir xa hodc ngoai troi thay vi trong nha. Dac biét
khuyén nghi ludn deo khau trang cho cac hoat déng trong nha.

U Lép hoc nhay/khiéu vii:

O Thuam

Hoc sinh va glao vién hwéng dan dwoc dac biét khuyén nghi deo khu trang moi ltc khi & khéng gian
trong nha, néu cé thé.

V&i cac hoat ddng lam phat tan lwong Ién cac giot tir dwdng hé hap nhw luyén tap cuéng dd cao, viéc
tang khoang cach gilra ngudi tham gia va chi thye hién cac hoat dong nhw vay & ngoai tréi dwoc dac
biét khuyén nghi.

Dac biét khuyen nghi thwc hién xét nghlem dinh it nhat ky hang tuan déi voi tat ca ngwo’l tham dw néu
khong deo khau trang va khéng duy tri gian cach trong khi tham gian hoat déng & khéng gian trong
nha.

Duo’c phép hat trong budng cach am/budng thu am vao thdi diém nay va dac biét khuyen nghi deo
khau trang vao moi lic. Viéc tdng khoang cach gitra cac ca si va tat ca nhirng nguoi khac trong
budng dwoc dac biét khuyen nghi, dac biét khi ca si khong deo khau trang, do lvong I6n cac giot t
duwdng hd hdp phat tan vao mot khong gian trong nha twong ddi nhé va khép kin.

Tai thoi diém nay, viéc choi nhac cu hoi trong budng cach am khi co nhirng ngwdi khac & trong budng
la dwoc phép. Xem phan 1&p hoc &m nhac & trén dé biét cac khuyén nghi vé cach cai thién dé an toan
va giam thiéu rai ro khi choi nhac cu hoi.

Cac nhém choi nhac cu khac ¢co thé thu am trong buong cach am; tuy nhién, tat ca cac nhac céng
dwoc dac biét khuyen nghi duy tri khodng cach téi thiéu 3 feet véi nhau vao moi luc va deo khau trang
dwoc dac biét khuyén nghi.

Dé&c biét khuyén nghj thwc hién xét nghiém dinh ky it nhat hang tuan déi voi tat ca thanh vién cla
nhém cé mét trong phong thu néu khéng phai tt ca thanh vién déu deo khau trang va duy tri gian
cach.

Trwdc khi mét nhac cong hodc nhém nhac cong khac st dung buong cach am, budng can duwoc
thong glo ky lwdng (can nhéc s& dung thiét bi loc khong khi) dé& tang cwdng lwu théong khong khi triét
dé va cac thiét bi dung chung (vi du: micrd) can dwoc vé sinh.

O Biéu dién

Tét ca cac budi biéu dién déu phai tuan theo Hwéng dén vé cac Bién phap Thuwc hanh Téi wu danh cho
Su kién c6 Quy md nhd hon dé gidam bét nguy co' lay lan COVID-19, trir khi budi biéu dién hoac suw kién
clia quy vi la mét Siéu Sy kién (dwoc dinh nghla la co trén 1,000 ngwdi tham dw tai mét dia diém trong
nha hoac trén 10,000 nguo’l tham dy tai cac dia diém ngoai trovi), khi d6 quy vi can phai tuan theo
Hwéng dan danh cho céc Siéu Sw kién.

e Dbi voi tt ca cac budi blpu dlfan do cac trwong TK-12 tai tro dan dwng, ’gét ca& moi ngudi co mat, ké
ca khan gia va nguwoi bieu dién deu dac biét dwoc khuyén nghi deo khau trang tai cac khong gian

APPENDIX T-1: Reopening Protocol for K-12 Schools Page 12 of 15
Revised 3/11/2022 (Vietnamese)


http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/venues/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/venues/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/largeevents/

SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES Eﬁﬁ C Cou o os v
LENH CUA VIEN CHUCY TE ~ Public Health

trong nha. Péi v&i cac budi biéu di&n ma khong thé deo khau trang, tat ca nhirtng ngwdi biéu dién
va doi ngi dan dwng san khau cé tiép xuc gan véi nhirtng ngudi biéu dién duwoc dic biét khuyén
nghi lam xét nghiém it nhat hang tuan, bat dau khéng qua 72 gi® trwdc lan tap hop dau tién cla
ddi ngii san xuét va tiép tuc cho dén khi két thac cua lich trinh biéu dién.

D. CAC BIEN PHAP GIAO TIEP VOI CONG DPONG NHA TRUONG VA CONG CHUNG

O Théng tin lién quan dén cac chinh sach sau cla truo’ng hoc can phai dwoc glri cho phu huynh va hoc sinh
trwde khi khai gidng (danh diu vao tat ca cac muc ap dung):

° Nhung nguyén tac vé cach ly va kiém dich ma trwdng ap dung cho hoc sinh cé céc triéu chirng hodc
c6 thé da phoi nhiém véi COVID-19

e Cac lwa chon thyc hién xét nghiém néu hoc sinh hodc moét ngudi trong nha cé cac triéu chirng hodc
da phoi nhiém véi COVID-19

e Can lién lac véi ai tai trwong néu hoc sinh c6 cac triéu chirng hoac coé thé da phoi nhiém

e Cach thire tién hanh kiém tra triéu chirng trede khi hoc sinh r&i khéi nha
e Déc biét khuyén nghi st dung khau trang & khong gian trong nha

e Tam quan trong cua viéc hoc sinh tuan tha theo quy dinh vé gidn cach va cac chinh sach kiém soat lay
nhiém tai chd

e Nhirng thay dbi trong chwong trinh hoc tap va ngoai khéa dé& ngan ngira rdi ro

e Nhirng chinh sach cla trwong hoc lién quan dén viéc phu huynh dén thdm quan truéng va vé viéc nén
lién lac v&i nha tred'ng bang hinh thire tv xa

° Tam quan trong cua viéc cung cap cho nha trwdng thong tin lién lac khan cip dwoc cap nhat nhat, bao
gdm nhiéu cach dé lién lac v&i phu huynh

e Thdng tin khac:

O Ban sao cla quy dinh hwédng dan nay da dwoc dan tai tit cd cac 16 vao cong cong cla trwdng va duwoc dang
tai cong khai trén trang mang cuta trwd'ng hoac khu hoc chanh.

O Can nhac dan bang chi dan trong toan truong dé nhac nhd nhan vién va hoc sinh vé nhikng chinh sach lién
quan dén viéc dac biét khuyén nghi s&r dung khau trang & khdng gian trong nha va tam quan trong cla viéc
rtra tay.

Q' Bang chi dan duoc dan tai méi 16i vao cong cong cua trudng dé thong bao cho khach dén tham rang ho khong
dwoc vao trwong néu cé cac triéu chirng ciia COVID-19.

Q Truong hoc da trién khai va cho Ivu hanh mét ké hoach truyén thong trong truong hop phai dong civa toan bo
hoac mot phan trwdng hoc do co kha nang xay ra cum ca nhiém COVID-19.

U Cac phuwong tien truyén thdng trwc tuyén cla trwong hoc (trang web, mang xa hdi...) phai cung cép théng tin rd
rang, cap nhat vé gi¢ lam viéc cta khuén vién trong toa nha, nhitng chinh sach vé tham viéng, nhirng thay doi
trong chwong trinh hoc tap va ngoai khéa, cling cac yéu cau lién quan dén viéc sir dung khau trang, quy dinh
gian cach va rira tay.

U Cac phuwong tién thong tin truc tgyén chi dan hoc sinh, phu huynh va gido vién cach thirc lién hé véi nha
trwong trong trwd'ng hop bi lay nhiém hoac phoi nhiém.
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E. CAC BIEN PHAP NHAM DAM BAO S TIEP CAN CONG BANG DEN CAC DICH VU THIET YEU

Q ké hoach cap nhéat cac Chuwong trinh Giao duc Ca nhéan (IEP) va Chucyng trinh 504 danh cho nhitng hoc sinh
¢6 nhu cau dwoc hd tror dac biét da duoc trién khai d& bao dam rang viéc day hoc cé thé tiép tuc ma khong xay
ra rdi ro qua mic cho hoc sinh.

o Ké hoach nay bao gom mot phuo’ng phap dé nha truo’ng chd doéng lién hé véi phu huynh vao dau ndm
hoc dé doan chéc rang cac van dé lién quan dén gido duc va an toan cua tré da dwoc lwu y.

e Nhirng stra dbi trong cac ké hoach ca nhan IEP va 504 co thé bao gom viéc hoc tap tir xa, stra déi 1&6p
hoc dé dap rng nhu cau cta hoc sinh, dén hoc trong moét khu v riéng biét véi it hoc sinh hodc mot
phuong phap két hop bao gém hoc tap tai I&p va hoc tap tir xa.

e Nhirng buwédc de stra d6i cac ké hoach IEP va 504 nham dam bdo su an toan cla hoc sinh tuan tha
theo nhirng diéu khoan lién quan cla luat tiéu bang va lién bang.

O Nhirng hoat dong va dich vu hanh chinh cé thé thwe hién tir xa (vi du: ghi danh I&p hoc, nép don...) da dwoc
chuyén sang hinh thire trwec tuyén.

Bat ky bién phap bo sung nao khac khong dwoc néu & trén sé dworc liét ké &
trang riéng, ma nha trwwéo'ng can dinh kém vao tai liéu nay.

Quy vi c6 thé lién lac v&i nguwoi sau day néu cé bat ky
thic mic hodc nhan xét nao vé quy dinh hwéng dan nay:

Tén Ngwoi lién lac cua To chive:
So dién thoai:

Ngay Stra déi Gan nhat:
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SO'Y TE CONG CONG QUAN LOS ANGELES
LENH CUA VIEN CHUCY TE

COUNTY OF LoS ANGELES

Public Health

TOM TAT CAC THU TUC BAT BUQC CO TRONG TAI LIEU NAY

Nha tredng phal c6 K& hoach Ngéan chan, U’ng pho va Klem soat COVID-19 trong dé mo ta bién phap tiép
can toan dién cla nha trwong trong viéc ngdn chan va kiém soat sy lay lan ctia COVID-19 trong khudn
vién trwong.

U Nha treong phal c6 ké hoach hodc hwdng dan dé trién khai K& hoach Quan Iy Phoi nhiém trong Trudng

hoc phi hop vé&i hwéng dan cia DPH.

O Nha trwdng phai co ké hoach dé bao cao ngay lap tirc mot cum ca nhiém (tr 3 trwérng hop tré 1&n trong

vong 14 ngay) cho S& Y té Cong cong.

U Nha trucyng phai cé ké hoach hoéac hucrng dan dé két hop xét nghiém COVID-19 vao cac hoat dong théng

thwong cla trwdng, trong d6 téi thidu can phai mé ta chién lwgc dé dam bao kha nang tiép can xét nghlem
cho hoc sinh hodc nhan vién c¢o triéu chirng, hodc dwoc xac dinh hay nghi ngé 1a da phoi nhiém véi nguoi
bi nhiém SARS-CoV -2.

O Ban ké hoach phai néu ré rang moi két qua xét nghiém sé dwoc bao céo cho S& Y té Cong cong.

Q Tat ca nhan vién da duwoc yéu cau khdng dén lam viéc néu bj dm (bénh) hodc néu ho da tiép xuc véi nguoi
nhiém COVID-19.

U Chalao dong phal cung cap mién phi khau trang y té va khau trang phong déc vira van cho nhéan vién cla
trwdng 1am viéc tai khong gian trong nha va cé tiép xuc véi nguwdi khac dé ho tuy y stiv dung.

O Ban sao cha Quy dinh huwéng dan nay da dwoc phat cho tat ca nhan vién.

Q Théng tin lién quan dén cac chinh sach cla truéng vé viéc phong chéng COVID-19 can phai dwoc givi cho
phu huynh va hoc sinh triwéc khi khai giang.

Q Ban sao clha quy dinh hwéng dan nay da dwoc dan tai tat ca cac 16i vao cong cong cla trwong, va dugc
dang tai cong khai trén trang mang ctia trwéng hoac khu hoc chanh.

O Bang chi dan dwoc dan tai méi I6i vao cong cong cla trwéng dé théng bao cho khach dén tham rang ho
khéng dwoc vao triwdng néu co cac triéu chirng cia COVID-19.

Q K& hoach cap nhat cac Chwong trinh Giao duc Ca nhan (IEP) va Chuong trinh 504 danh cho nhirng hoc
sinh ¢6 nhu cau duoc hd tro dic biét da dwoc trién khai dé bado dam rang viéc day hoc co thé tiép tuc ma
khoéng xay ra rdi ro qua mirc cho hoc sinh.

O Theo Iénh cua Vién chirc Y té Cong cong cta Tiéu bang, tAt ca nhan vién clGa nha trwong phai xuat trinh
bang ching vé viéc da duwoc chich ngira COVID-19 day du hodc phai dwoc xét nghiém toi thiéu méi tuan
mot lan.
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	Quy Định Hướng Dẫn Dành Cho Các Trường Học Từ Lớp Mẫu Giáo
	Đến Lớp 12 (K-12): Phụ Lục T1
	Lưu ý: Tài liệu này được cập nhật thường xuyên. Vui lòng kiểm tra ngày tháng trên trang web
	để biết phiên bản mới nhất.
	Sở Y tế Công cộng (DPH) Quận Los Angeles đang thực hiện phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn, được hỗ trợ bởi các chuyên gia khoa học và sức khỏe cộng đồng, để cho phép các trường phục vụ học sinh từ mẫu giáo chuyển tiếp đến lớp 12 được mở cửa tr...
	(1) Các chính sách và biện pháp thực hành tại nơi làm việc để bảo vệ sức khỏe nhân viên và học sinh
	(2) Các biện pháp nhằm tạo khoảng cách ở những nơi khả thi
	(3) Các biện pháp nhằm tối ưu hóa việc kiểm soát lây nhiễm
	(4) Giao tiếp với nhân viên, học sinh và gia đình của học sinh, và công chúng
	(5) Các biện pháp nhằm đảm bảo sự tiếp cận công bằng đến các dịch vụ thiết yếu.
	A. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HÀNH TẠI NƠI LÀM VIỆC ĐỂ BẢO VỆ ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN (“NHÂN VIÊN”) VÀ HỌC SINH (ĐÁNH DẤU VÀO TẤT CẢ CÁC MỤC ÁP DỤNG)
	B. CÁC BIỆN PHÁP ĐƯỢC CHẤP NHẬN NHẰM ĐẠT ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ GIÃN CÁCH VÀ GIẢM BỚT SỰ TẬP TRUNG CỦA NHÂN VIÊN, HỌC SINH VÀ KHÁCH ĐẾN THĂM (ĐÁNH DẤU VÀO TẤT CẢ CÁC MỤC ÁP DỤNG)
	C. CÁC BIỆN PHÁP NHẰM TỐI ƯU HÓA VIỆC KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM (ĐÁNH DẤU VÀO TẤT CẢ MỤC ÁP DỤNG CHO CƠ SỞ)
	 Khuyến nghị tiến hành kiểm tra sàng lọc trước khi học sinh, khách đến thăm và nhân viên vào trường. Kiểm tra sàng lọc nên bao gồm kiểm tra về các triệu chứng phù hợp với khả năng nhiễm COVID-19 và bất kỳ triệu chứng nào khác có thể gặp phải. Những bước kiểm tra này có thể thực hiện bằng hình thức từ xa (ví dụ: sử dụng ứng dụng kỹ thuật số) hoặc trực tiếp ngay khi họ đến nơi. Có thể bao gồm biện pháp kiểm tra thân nhiệt bằng nhiệt kế không cần chạm tại lối vào như là một phần của việc kiểm tra sàng lọc, nếu khả thi, đặc biệt là đối với những khách có thể không tham gia quá trình kiểm tra sàng lọc theo hệ thống tại nhà.
	 Những học sinh, nhân viên và khách đến cơ sở có kết quả sàng lọc dương tính khi đến nơi hoặc thông báo có các triệu chứng tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày học cần phải được báo cáo cho Ban giám sát Tuân thủ COVID-19 (xem Phần A). Ban Giám sát Tuân thủ COVID-19 sẽ xác định xem cá nhân đó có bị ngăn không được vào cơ sở hay không theo hướng dẫn của DPH về Lộ trình Sàng lọc Triệu chứng và Phơi nhiễm tại các Cơ sở Giáo dục. Những học sinh có kết quả sàng lọc dương tính sẽ được cung cấp khẩu trang phẫu thuật, trừ khi học sinh đã đeo sẵn loại khẩu trang có cấp độ bảo vệ được khuyến nghị, và đưa đến khu vực cách ly định trước, nơi có thể ở lại trong khi chờ được quyết định ra khỏi cơ sở và được sắp xếp để cho về nhà, nếu được chỉ định.
	 Theo Lộ trình Sàng lọc Triệu chứng và Phơi nhiễm của DPH, những học sinh, nhân viên và khách đến trường đã có tiếp xúc gần với người có kết quả sàng lọc dương tính với các triệu chứng trùng hợp với khả năng nhiễm COVID-19 có thể được thông báo về khả năng phơi nhiễm bệnh. Xem Phụ lục T2: Kế hoạch Quản lý Phơi nhiễm cho các Trường K-12 để biết hướng dẫn chi tiết. Kiểm tra sàng lọc cho người trưởng thành và học sinh trong độ tuổi trung học cơ sở và phổ thông cần phải bao gồm câu hỏi về việc liệu họ có tiếp xúc gần với bất kỳ ai ở nhà, ở trường hoặc nơi khác trong 10 ngày gần đây mà người đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hay không.
	 Bất kỳ ai được kiểm tra sàng lọc phơi nhiễm gần đây và được báo cáo là đã tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh cần được quản lý theo hướng dẫn trong Phụ lục T2: Kế hoạch Quản lý Phơi nhiễm cho các Trường K-12.
	 Xem xét thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro lây nhiễm từ những người đến thăm mà không phải là nhân viên và học sinh. Các biện pháp này có thể bao gồm (đánh dấu vào tất cả các mục áp dụng):
	 Các trường cần hạn chế các khách, tình nguyện viên không thiết yếu và các hoạt động liên quan đến các nhóm hoặc tổ chức bên ngoài trường mà có thành viên chưa được chích ngừa đầy đủ.
	 Các khách đến trường nên được lưu vào nhật ký khách đến thăm với các thông tin bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ email trong trường hợp những thông tin này sẽ cần đến cho mục đích truy dấu người có tiếp xúc sau này. Nếu khách đến thăm cần được một người khác đi kèm (ví dụ: hỗ trợ thông dịch, hoặc vì khách là một vị thành niên, hoặc có học sinh là vị thành niên đi theo), thì thông tin của người đi kèm này cũng cần được lưu lại trong nhật ký khách đến thăm. _________
	 Việc khách di chuyển trong khuôn viên trường tốt nhất được hạn chế chỉ ở những khu vực được chỉ định như khu vực tiếp tân hoặc sảnh đợi, văn phòng, phòng hội thảo hoặc phòng họp và phòng vệ sinh chung ở mức độ khả thi, nhằm hạn chế sự tương tác không cần thiết với các nhóm ổn định. _________
	 Khách đến trường được đặc biệt khyến nghị nhưng không bắt buộc phải đeo khẩu trang vào mọi lúc khi ở trong trường. Điều này áp dụng cho tất cả người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên. Những người đã được nhà bác sĩ của họ hướng dẫn rằng họ không nên đeo khẩu trang thì phải đeo tấm chắn mặt có phần phủ ở mép dưới, miễn là tình trạng sức khỏe của họ cho phép. Phần phủ có dạng vừa ôm khít dưới cằm là tốt nhất. Để hỗ trợ sự an toàn của nhân viên và các khách đến thăm khác, cân nhắc cung cấp khẩu trang cho những khách đến mà không mang theo. Để đảm bảo sự an toàn của khách ghé đến, cũng như toàn bộ nhân viên và học sinh của trường, tại thời điểm này, khách ghé đến được khuyến nghị nhưng không bắt buộc phải đeo khẩu trang có mức độ bảo vệ cao hơn, như khẩu trang phẫu thuật (hay khẩu trang y tế) hoặc loại PPE có mức độ bảo vệ cao hơn (như khẩu trang phòng độc KN95 hoặc N95) khi ở trong khuôn viên trường. _________
	 Đặc biệt khuyến nghị thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường tối đa việc thông gió trong trường học. Các biện pháp này có thể bao gồm (đánh dấu vào tất cả các mục áp dụng):
	 Các hoạt động học tập trong lớp, bữa ăn và những hoạt động khác đã được chuyển ra không gian ngoài trời ở mức tối đa bất cứ khi nào có thể và nếu thời tiết cho phép. _________
	 Hệ thống Điều hòa Không khí (HVAC) của trường ở tình trạng hoạt động tốt. Trước khi trường học mở cửa lại, xem xét mời một kỹ sư chuyên môn kiểm tra hệ thống HVAC, người này cần có hiểu biết về Hướng dẫn Mở cửa lại Trường học do Hiệp hội Kỹ sư ngành Sưởi, Làm lạnh và Điều hòa không khí Hoa Kỳ (ASHRAE) biên soạn. _________
	 Hệ thống HVAC được cài đặt ở mức trao đổi không khí trong nhà/ngoài trời tối đa, trừ khi các điều kiện ngoài trời (gần đây có cháy, nhiệt độ bên ngoài rất cao, có nhiều phấn hoa...) khiến điều này trở nên không phù hợp. _________
	 Lắp đặt thiết bị làm sạch không khí di động, hiệu suất cao, nếu khả thi.
	 Mở cửa ra vào và cửa sổ trong suốt ngày học nếu khả thi và nếu điều kiện ngoài trời phù hợp để làm như vậy. Các quy chuẩn phòng cháy chữa cháy hiện hành yêu cầu đóng cửa chống cháy trong khi xảy ra hỏa hoạn phải được tuân thủ. _________
	 Các thiết bị lọc không khí phải được nâng lên lên mức hiệu suất cao hơn (tốt nhất là từ MERV-13 trở lên). _________
	 Do quy mô phòng tập rộng và các hoạt động có mức rủi ro cao diễn ra trên sân tập, việc cải thiện hệ thống thông gió trong các phòng tập thể dục là một biện pháp tối quan trọng nhằm giảm nguy cơ lây truyền vi-rút và xảy ra bùng phát dịch bệnh do các hoạt động thi đấu có mức rủi ro cao. Việc sử dụng quạt như một biện pháp để cải thiện sự lưu thông không khí ở sân tập có thể giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro lây nhiễm này. Xem các Biện pháp Tối ưu để Cải thiện Hệ thống Thông gió cho Phòng tập thể dục để được hướng dẫn thêm.________
	 Khác: _______________________________________________________________________
	 Nên có các biện pháp sẵn sàng để khuyến khích vệ sinh làm sạch không gian, bề mặt và vật dụng trong phạm vi toàn trường một cách thích hợp. Các biện pháp này có thể bao gồm (đánh dấu vào tất cả các mục áp dụng).
	 Phòng vệ sinh, sảnh, phòng nghỉ và phòng chờ cùng những khu vực công cộng khác được vệ sinh theo tần suất dưới đây. Vệ sinh định kỳ nên được thực hiện ít nhất một lần mỗi ngày trong suốt thời gian hoạt động nhưng có thể được thực hiện thường xuyên hơn.
	o Các văn phòng khác: ___________
	o Các khu vực khác: ___________
	 Có các biện pháp sẵn sàng để khuyến khích nhân viên, học sinh và khách đến trường sử dụng khẩu trang phù hợp khi ở tại không gian trong nhà phù hợp với các khuyến nghị đặc biệt trong Lệnh của Viên chức Y tế. Các biện pháp này phải bao gồm (đánh dấu vào tất cả các mục áp dụng):
	 Nhân viên, phụ huynh và học sinh được thông báo về khyến nghị đặc biệt đeo khẩu trang tại không gian trong nhà trước khi bắt đầu năm học và thường xuyên trong suốt năm học. _________
	 Tất cả học sinh từ 2 tuổi trở lên được đặc biệt khuyến nghị luôn đeo khẩu trang ở mọi không gian trong nhà khi ở trong khuôn viên trường, trừ khi đang ăn, uống hoặc thực hiện các hoạt động khác khiến học sinh không thể sử dụng khẩu trang. _________
	 Học sinh được đặc biệt khuyến nghị nhưng không bắt buộc phải đeo loại khẩu trang có mức độ bảo vệ cao hơn. Chúng tôi khuyến nghị học sinh sử dụng loại khẩu trang vừa vặn, không phải được làm bằng vải mà bằng chất liệu không dệt có nhiều lớp và có gọng điều chỉnh độ vừa vặn ở mũi. (Các loại khẩu trang vải phù hợp với tiêu chuẩn ASTM về hiệu quả lọc không khí cao (ASTM F3502-Level 2) được khuyến nghị sử dụng. Xem ph.lacounty.gov/masks để biết thêm thông tin.) Không có quy định nào trong hướng dẫn này yêu cầu nhà trường phải cung cấp loại khẩu trang có mức độ bảo vệ cao hơn cho các học sinh nói chung. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang với một số loại khẩu trang phù hợp được đặc biêt khuyến nghị tại không gian trong nhà trong khuôn viên trường học ngoại trừ khi đang thực sự ăn uống. Các biện pháp bảo vệ thay thế có thể được chấp nhận để thích ứng với những học sinh đang theo Chương trình Giáo dục Cá nhân hoặc Chương trình 504 và những học sinh có các tình trạng bệnh lý khiến họ không thể sử dụng hoặc thích ứng được khẩu trang. Nếu học sinh hoặc gia đình muốn sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân, thì họ có thể cân nhắc thay thế bằng tấm che mặt có rèm phủ ở rìa dưới nếu thích ứng được. 
	 Khuyến nghị cung cấp thông tin cho nhân viên, phụ huynh và học sinh về việc sử dụng khẩu trang đúng cách, bao gồm việc cần thiết phải giặt hoặc thay khẩu trang mới sau mỗi ngày sử dụng. _________
	 Khuyến nghị sử dụng các bảng chỉ dẫn được dán tại lối vào của trường, lối vào văn phòng trường và khắp trường nội dung để nhấn mạnh khuyến nghị đặc biệt về việc sử dụng khẩu trang đúng cách. _________
	 Những phụ huynh có trẻ nhỏ muốn cho con tiếp tục đeo khẩu trang được khuyến khích mỗi ngày cung cấp cho trường một chiếc khẩu trang thứ hai trong trường hợp chiếc khẩu trang mà trẻ đang đeo bị bẩn, điều này tạo điều kiện để trẻ thay khẩu trang trong ngày. _________
	 Nhân viên tham gia vào các hoạt động như cung cấp trị liệu vật lý hoặc trợ giúp riêng cho cá nhân học sinh được trang bị đồ bảo hộ cá nhân phù hợp (găng tay, khẩu trang, trang phục bảo hộ...). _________
	 Giáo viên hoặc nhân viên khác muốn đeo khẩu trang nhưng lo ngại việc giảng dạy ngữ âm có thể bị cản trở nên cân nhắc đeo loại khẩu trang có phần trong suốt để học sinh có thể nhìn thấy môi và miệng. Họ cũng có thể xem xét thay thế khẩu trang bằng tấm che mặt có rèm phủ ở phía dưới.
	 Khuyến cáo thực hiện các biện pháp nhằm để thúc đẩy nhân viên, học sinh và khách đến thăm thường xuyên rửa tay. Những biện pháp này có thể bao gồm (đánh dấu vào tất cả các mục áp dụng):
	 Học sinh và nhân viên được thường xuyên có cơ hội để rửa tay trong vòng 20 giây bằng xà bông, chà sát tay thật kỹ sau khi thoa xà bông và sử dụng khăn giấy (hoặc khăn vải dùng một lần) để lau khô tay thật kỹ. _________
	 Học sinh khối lớp thấp hơn được lên lịch nghỉ để rửa tay thường xuyên, bao gồm trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi ngoài trời, trước và sau các hoạt động nhóm. _________
	 Nhân viên được chỉ dẫn làm mẫu trong việc thường xuyên rửa tay, đặc biệt là với các lớp thấp hơn, khi mà thời gian đi vệ sinh là cơ hội để củng cố các thói quen lành mạnh và giám sát việc rửa tay đúng cách. _________
	 Dung dịch rửa tay khử trùng gốc cồn ê-ty-lic (chứa ít nhất 60% ethanol) được cung cấp cho học sinh và nhân viên tại các vị trí trọng yếu trong toàn trường, nơi không có bồn rửa tay hoặc trạm rửa tay di động (trong hoặc gần lớp học, phòng có cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng âm nhạc và nghệ thuật). Dung dịch rửa tay khử trùng gốc cồn ê-ty-lic (ethyl) được ưu tiên và nên sử dụng trong môi trường trường học. Nước rửa tay với thành phần hoạt chất chính là cồn isopropyl không được sử dụng trong trường học, vì dễ gây kích ứng da và có thể được hấp thụ qua da. _________
	 Nuốt phải dung dịch khử trùng tay chứa cồn có thể gây ngộ độc cồn. Dung dịch khử trùng tay không được để mở không đậy nắp và phải được sử dụng với sự giám sát của người lớn đối với trẻ em dưới 9 tuổi. Giáo viên và nhân viên cần nhận biết rõ về rủi ro nếu học sinh nuốt phải dung dịch này và cần phải gọi cho Cơ quan Kiểm soát Chất độc theo số 1-800-222-1222 nếu có lý do tin rằng một học sinh đã nuốt phải dung dịch khử trùng tay. _________
	 Chất khử trùng rửa tay, xà bông và nước, khăn lau và thùng rác có sẵn để sử dụng tại hoặc gần cửa ra vào của cơ sở, khu vực lễ tân và bất kỳ địa điểm nào bên trong nơi làm việc hoặc ở bên ngoài, nơi mọi người có tương tác trực tiếp với nhau. _________
	 Khi chơi nhạc cụ hơi ở ngoài trời, hãy cân nhắc sử dụng nắp chuông cho các đầu thoát của nhạc cụ hơi, khẩu trang đặc biệt cho phép trực tiếp ngậm vào đầu thổi của nhạc cụ và túi được thiết kế đặc biệt có lỗ mở bằng tay cho các nhạc cụ hơi bộ gỗ, cũn...
	 Khi tổ chức các lớp hướng dẫn, thực hành hoặc biểu diễn theo nhóm kết hợp cả ở môi trường trong nhà và ngoài trời, xét nghiệm sàng lọc được đặc biệt khuyến nghị thực hiện ít nhất hàng tuần như đã mô tả ở trên đối với môi trường trong nhà nếu không á...
	 Đối với những hoạt động làm phát tán nhiều hơn các giọt từ đường hô hấp như ca hát, việc tăng khoảng cách giữa những người tham gia và thực hiện những hoạt động này ở ngoài trời được đặc biệt khuyến nghị. Đặc biệt khuyến nghị thực hiện xét nghiệm đ...
	 Sử dụng miếng thấm hút dùng một lần hoặc dụng cụ chứa khác, nếu có thể, để hứng nước bọt tích tụ trong van hoặc khóa nước; vứt bỏ hoặc làm sạch đúng cách sau khi sử dụng.
	D. CÁC BIỆN PHÁP GIAO TIẾP VỚI CỘNG ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG CHÚNG 
	 Thông tin liên quan đến các chính sách sau của trường học cần phải được gửi cho phụ huynh và học sinh trước khi khai giảng (đánh dấu vào tất cả các mục áp dụng):
	 Những nguyên tắc về cách ly và kiểm dịch mà trường áp dụng cho học sinh có các triệu chứng hoặc có thể đã phơi nhiễm với COVID-19 ___________
	 Các lựa chọn thực hiện xét nghiệm nếu học sinh hoặc một người trong nhà có các triệu chứng hoặc đã phơi nhiễm với COVID-19 ___________
	 Cần liên lạc với ai tại trường nếu học sinh có các triệu chứng hoặc có thể đã phơi nhiễm ______________________________________________________________________________
	 Cách thức tiến hành kiểm tra triệu chứng trước khi học sinh rời khỏi nhà ___________
	 Đặc biệt khuyến nghị sử dụng khẩu trang ở không gian trong nhà___________
	 Tầm quan trọng của việc học sinh tuân thủ theo quy định về giãn cách và các chính sách kiểm soát lây nhiễm tại chỗ ___________
	 Những thay đổi trong chương trình học tập và ngoại khóa để ngăn ngừa rủi ro ___________
	 Những chính sách của trường học liên quan đến việc phụ huynh đến thăm quan trường và về việc nên liên lạc với nhà trường bằng hình thức từ xa ___________
	 Tầm quan trọng của việc cung cấp cho nhà trường thông tin liên lạc khẩn cấp được cập nhật nhất, bao gồm nhiều cách để liên lạc với phụ huynh ___________
	 Thông tin khác: ________________________________________________________________
	 Kế hoạch cập nhật các Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) và Chương trình 504 dành cho những học sinh có nhu cầu được hỗ trợ đặc biệt đã được triển khai để bảo đảm rằng việc dạy học có thể tiếp tục mà không xảy ra rủi ro quá mức cho học sinh.
	 Kế hoạch này bao gồm một phương pháp để nhà trường chủ động liên hệ với phụ huynh vào đầu năm học để đoan chắc rằng các vấn đề liên quan đến giáo dục và an toàn của trẻ đã được lưu ý.
	 Những sửa đổi trong các kế hoạch cá nhân IEP và 504 có thể bao gồm việc học tập từ xa, sửa đổi lớp học để đáp ứng nhu cầu của học sinh, đến học trong một khu vực riêng biệt với ít học sinh hoặc một phương pháp kết hợp bao gồm học tập tại lớp và học tập từ xa.
	 Những bước để sửa đổi các kế hoạch IEP và 504 nhằm đảm bảo sự an toàn của học sinh tuân thủ theo những điều khoản liên quan của luật tiểu bang và liên bang.
	Bất kỳ biện pháp bổ sung nào khác không được nêu ở trên sẽ được liệt kê ở
	trang riêng, mà nhà trường cần đính kèm vào tài liệu này.

